TUẦN 21:
Tiếng Việt
                                   Bài 106 :               ao , eo
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần ao, eo đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ao, eo. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ao, eo. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Mèo dạy hổ .- Viết đúng các vần ao, eo và các tiếng (con) mèo, .. (trên bảng con). 
 -Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế; HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. HS phát triển về năng lực văn học thông qua bài tập đọc.  
- Giáo dục HS tôn trọng cam kết , giữ đúng lời hứa .

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	                                                             Tiết 1

1. Khởi động : 

Kiểm tra bài cũ :- 2 HS đọc bài Gà và vịt (bài 105). 
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần ao, eo. 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần ao

- Giới thiệu từ ngôi sao, tiếng sao , vần ao
- HD Phân tích vần ao

- HD đánh vần , đọc trơn vần ao

- HDphân tích tiếng  sao.

- HD đánh vần , đọc trơn tiếng sao 
- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần eo (Dạy tương tự  vần ao)

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

*Củng cố : Hỏi 2 vần mới 2 tiếng mới là gì? 
3. Luyện tập - Thực hành: 
a. Đọc từ ứng dụng : (BT 2) 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ ngữ.

- HS  tìm tiếng có vần ao, vần eo.
- Nhận xét , chốt 

* Mở rộng vốn từ : Tìm tiếng ngoài bài có vần ao , eo 

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu : ao, eo, (ngôi) sao, (con) mèo 

- GV  hướng dẫn cách viết. 

- Cho HS viết bảng con 

- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

                                                 Tiết 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu bài Mèo dạy hổ: 

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: giao hẹn 

- Luyện đọc từ ngữ 
- Luyện đọc câu:

- GV hỏi bài có mấy câu ? 

- GV chỉ cho HS đọc vỡ từng câu 

-  Thi đọc đoạn , bài( mỗi đoạn 6 câu)

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC 

- GV chốt lại: Ý a đúng. 

- Thực hành hỏi - đáp:

 1 HS: Mèo không dạy hổ nữa vì... - 1 HS: a) hổ không giữ lời hứa. - Đúng. 

- GV: Em học được điều gì từ mèo qua câu chuyện này? 

- GV: Mèo rất khôn ngoan, cảnh giác, đề phòng hổ nên đã giữ miếng võ trèo, không dạy cho hồ. Nhờ thế, mèo đã bảo vệ được bản thân. Các em cần học hỏi tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ xấu của mèo.
d. Đọc sách giáo khoa 
- Cho HS nhìn SGK đọc. 

4.Vận dụng - Trải nghiệm :

- GV nhận xét tiết học; GV dặn HS về nhà kể lại điều em học được qua câu chuyện Mèo dạy hổ; xem trước bài 107 (au, âu).
	- Lắng nghe

- HS phân tích vần ao có âm a + âm o 

- HS đánh vần : a- o – ao/ ao .
- HS phân tích 

- HS đánh vần , đọc trơn tiếng sao 

- HS đánh vần, đọc trơn: a - o - ao / ao. sờ - ao – sao/ sao. / ngôi sao.

-  Phân tích , đánh vần đọc trơn vần eo , tiếng mèo , từ con mèo 

- Vần ao, eo - Tiếng : sao, mèo 

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ 

 -  HS tìm. 

 - HS báo cáo kết quả. 

- Hs tìm , đọc tiếng ngoài bài có vần ao , eo .

-HS đọc

- Theo dõi.

- HS viết bảng con: ao, eo, ngôi sao , con mèo . 

-HS đọc:  săn giỏi, giao hẹn, đồng ý, tài cao, lao ra vồ, leo tót, võ trèo.

-HS đếm và trả lời bài đọc có 12 câu.

- HS đọc CN.
- HS thi đọc 3 đoạn .

- 1 HS đọc nội dung BT nối ghép. 

- HS viết ý mình chọn trên thẻ hoặc VBT, nói kết quả. 

- HS phát biểu.

- HS luyện đọc cá nhân.



IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________
Tiếng Việt
                                         Bài 107:          au , âu

I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết vần au, âu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần au, âu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần au, vần âu. - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sáu củ cà rốt. Viết đúng các vần au, âu, các tiếng (cây) cau, (chim) sâu cỡ nhỡ (trên bảng con).

-Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế; HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. HS phát triển về năng lực văn học thông qua bài tập đọc.  
- Thể hiện sự thật thà , không nói dối .  

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	Tiết 1

	1.Khởi động : 

Kiểm tra bài cũ :- 1 HS đọc bài Mèo dạy hổ (bài 106). 

- GV nhận xét 

Giới thiệu bài: vần au, âu. 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần au

- Giới thiệu từ cây cau , tiếng cau , vần au
- HD Phân tích vần au
- HD HS đánh vần , đọc trơn 

- HD phân tích tiếng  cau.

- HD đánh vần tiếng cau
- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần âu (Dạy tương tự  vần au)

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn  

* Củng cố : Các em vừa học 2 vần mới , 2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành:

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2) 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ ngữ.

- HS  tìm tiếng có vần au, vần âu.
- GV nhận xét , chốt 

* Mở rộng vốn từ : Tìm tiếng ngoài bài có vần au ,âu 

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu : au, âu, (cây) cau, (chim) sâu.  

- GV hướng dẫn cách viết: 

- Cho HS viết bảng con 

- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

 Tiết 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu truyện Sáu củ cà rốt: 

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: hấp, hì 

- Luyện đọc từ ngữ 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có 13 câu. Hấp! là 1 câu, Hì? là 1 câu.

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. 

-Đọc liền 3 câu: Hấp? Hấp! Một lát sau ... cả ôm. Đọc liền 2 cầu: Mẹ bảo: “Nhổ sáu củ, con nhé!”. Đọc liền 2 câu cuối bài Hì! Con chưa ... mà.

- Thi đọc 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC 

- GV chốt lại đáp án: Ý a, c đúng, ý b sai.

- Thỏ nâu nhổ một ôm cà rốt. - Đúng. b) Thỏ nâu chỉ nhổ sáu củ cà rốt. - Sai.

- Thỏ nâu chưa biết đếm. - Đúng. 

d.Đọc sách giáo khoa 

- Cho HS nhìn SGK đọc 

4.Vận dụng – trải nghiệm.
- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe, xem trước bài 108 (êu, iu).
	- Lắng nghe

- HS phân tích.

- HS đánh vần , đọc trơn vần  au.
- HS phân tích (CN).

- HS đánh vần, đọc trơn: a - u - au / cờ - au – cau / cau.

- Đánh vần đọc trơn vần au , tiếng cau , từ cây cau 

-  Đánh vần đọc trơn:vần âu , tiếng sâu  , từ chim sâu  

- Vần au, âu
- Tiếng : cau;  sâu.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ. 

 - HS tìm. 

 - HS báo cáo kết quả. 

-HS tìm tiếng ngoài bài có vần au , âu rồi đọc

- 1 HS đọc vần, từ , nói cách viết.

- Theo dõi.

- HS viết bảng con: au, âu , cây cau , chim sâu 

- HS theo dõi và đọc thầm

Luyện đọc : sáu củ, thỏ nâu, nhổ cà rốt, nằm sâu, hấp, một lát sau, la lên.
- HS đọc CN.

- Đọc từng câu (đọc liền 2 – 3 câu ngắn).

- HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.

1 HS đọc trên bảng lớp 3 ý a, b, c.

- HS làm bài, viết nhanh ý mình chọn lên thẻ hoặc VBT, báo cáo kết quả.

- HS nói lại kết quả bài nối.

- HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần au;  vần âu.

- HS luyện đọc cá nhân.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________

Tiếng Việt

                                         Bài 108 :          êu , iu
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Nhận biết các vần êu, iu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần êu, iu.  Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần êu, vần iu.  Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (1).Viết đúng các vần êu, iu, các tiếng (con) sếu, (cái) rìu cỡ nhỡ (trên bảng con).

-Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế; HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. HS phát triển về năng lực văn học thông qua bài tập đọc.  
- GDHS tính thật thà .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	                                                          Tiết 1

1. Khởi động :

 Kiểm tra bài cũ :-  HS đọc bài Tập đọc Sáu củ cà rốt (bài 107). 

- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần au, vần âu .

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần êu, iu. 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần êu

- GV giới thiệu từ con sếu , tiếng sếu , vần êu
- HD Phân tích vần êu
- HS đánh vần , đọc trơn vần êu 

- HD phân tích tiếng  sếu.

- HD đánh vần tiếng  sếu
- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần iu (tương tự  vần êu)

- HD hs phân tích , đánh vần , đọc trơn .

* Củng cố :

- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? 

- Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành: 

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2 ) 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từ ngữ: bé xíu, lều vải,... 

- GV giúp HS gắn chữ dưới hình. 

- GV chỉ từng từ ngữ.

* Mở rộng vốn từ : Tìm tiếng ngoài bài có vần iu, êu 

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu:êu, iu, con sếu, cái rìu. 

- GV vừa đưa chữ viết mẫu, vừa hướng dẫn viết 

- HS viết bảng con .

- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

                                                          Tiết 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu truyện Ba lưỡi rìu (1)
- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ : 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài có mấy câu? 

- GV đánh số thứ tự từng câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ 

- Đọc từng câu (đọc liền 2 câu: 6, 7). 
- Thi đọc đoạn, bài :Chia bài làm 2 đoạn: 4 câu/ 5 câu. 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC: Nói tiếp 

d. Đọc sách giáo khoa : Cho HS nhìn sách giáo khoa đọc bài 

4. Vận dụng – trải nghiệm:

- Cho HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần êu; có vần iu.

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe, xem trước bài 109(iêu, yêu).
	- 1- 2 HS đọc 

- HS lắng nghe 

- HS phần tích tiếng sếu có âm ê + âm u
- HS : ê- u - êu./êu
- HS phân tích.
- HS đánh vần , đọc trơn 

- HS đánh vần , đọc trơn vần êu , tiếng sếu , từ  con sếu
-  Đánh vần đọc trơn:i –u- iu/iu. rờ- iu- riu-  huyền- rìu /rìu./ cái rìu.. 

- Vần êu, iu

- Tiếng : sếu; rìu.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ. 

- HS nối hình với từng từ ngữ trongVBT 

- 1 HS nói kết quả,

- HS đọc: Tiếng xíu có vần iu. Tiếng lều có vần êu,...

- HS tìm và đọc tiếng , từ ngoài bài có vần iu , êu 

- HS đọc vần, từ và nói cách viết.

- HS Theo dõi.

- HS viết bảng con.

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS luyện đọc: đốn củi, nghèo, rìu sắt, lưỡi rìu, vàng, khóc, ông lão, mếu máo, lặn xuống.

- HS : 9 câu. 

-  HS đọc.
- Đọc từng câu  

- HS thi đọc tiếp nối 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.

- 1 HS đọc 2 câu văn chưa hoàn thành.

- HS làm bài. / 1 HS báo cáo kết quả. 

a) Chàng đốn củi chỉ có một chiếc rìu sắt, 

b) Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông.

- HS nhìn SGK luyện đọc cá nhân.
- HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần êu;  vần iu.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________
Tiếng Việt
                                         Bài 109 :       iêu , yêu   
I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần iêu, yêu; đánh vần, đọc đúng tiếng các vần iêu, yêu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêu, vần yêu. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (2).Viết đúng các vần iêu, yêu, các từ (vải) thiều, đáng yêu cỡ nhỡ (trên bảng con). 

-Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp. Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế; HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. HS phát triển về năng lực văn học thông qua bài tập đọc.  
- GDHS tính trung thực , thật thà , không tham lam .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                                         
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	                                                   Tiết 1
1. Khởi động :

Kiểm tra bài cũ : - Gọi  HS đọc bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (1) 
- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần êu, vần iu. 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần iêu, yêu

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần iêu
- GV giới thiệu từ vải thiều , tiếng thiều  , vần iêu.

- HD Phân tích vần iêu
- HD đánh vần ,đọc 

- HD phần tích tiếng thiều 
- HD đánh vần , đọc trơn .

- Cho HS đánh vần , đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần yêu (Dạy tương tự  vần iêu)

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

- HD HS về quy tắc chính tả: vần iêu viết là iêu khi có âm đầu đứng trước, viết là yêu khi trước nó không có âm đầu.

* Củng cố: Cả lớp đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá vừa học.
3. Luyện tập - Thực hành:
a. Đọc từ ứng dụng  (BT 2:Tiếng nào có vần iêu? Tiếng nào có vần yêu?)
 - GV nêu YC của BT.

-  GV chỉ từ ng hình

- GV nhận xét , chốt kết quả 

*.Mở rộng vốn từ: Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu , yêu 

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV viết mẫu: iêu, yêu, vải thiều, đáng yêu 

- GV vừa viết vần, vừa hướng dẫn viết 

-Cho HS viết bảng con . 

-GV nhận xét 

                                                             Tiết 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu: chuyện Ba lưỡi rìu ( 2)

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: tiều phu 

- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có mấy câu? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. 

- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 4 câu cuối) .

- Đọc nối tiếp 2 đoạn (5 câu / 4 câu); 
- Đọc cả bài. 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC

- GV giải thích: BT đã đánh số thứ tự cho tranh 1, 2, 5. Các em cần đánh số thứ tự cho 2 tranh còn lại. Chú ý quan sát màu sắc các lưỡi rìu để đánh số cho đúng

- GV chỉ từng tranh theo thứ tự đúng, 

d. Đọc sách giáo khoa : Cho HS nhìn SGK đọc bài .

4.Vận dụng - trải nghiệm:
- Em vừa tìm hiểu câu chuyện gì?Em học được gì từ câu chuyện trên?

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện đã học.
	- 1-2 HS đọc 

- Lắng nghe

- HS phân:Vần iêu gồm âm đôi iê và u.  

- HS (cá nhân): iê - u - iêu./ iêu.

- HS phần tích 

- HS đánh vần, đọc trơn  tiếng thiều: thờ - iêu - thiêu - huyền - thiều / thiều.

- HS đánh vần đọc trơn vần iêu, tiếng thiều, từ  vải thiều.

- Đánh vần, đọc trơn: yê - u - yêu / yêu . / đáng yêu.

- Cả lớp đọc trơn: iêu, yêu,vải thiều, đáng yêu 

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc tên sự vật trong hình. 

- HS tìm tiếng có vần iêu, yêu, nói kết quả. 

- HS tìm và đọc tiếng , từ ngoài bài có vần iêu , yêu 

- 1 HS đọc vần, nói cách viết.

- Theo dõi Gv làm.

- HS viết bảng con.

- HS luyện đọc : tiều phu, lưỡi rìu bạc, lặn xuống, lắc đầu, reo lên, yêu quý, túng thiếu, không tham, thưởng.

- HS: 9 câu. 

-  HS đọc CN

- Đọc tiếp nối từng câu  

-  Đọc tiếp nối 2 đoạn .

-  Đọc cả bài.
 - 1 HS đọc cả bài; cả lớp đọc đồng thanh.

- HS làm bài vào VBT, viết số thứ tự cho tranh 3 và 4. 

- HS báo cáo: thứ tự đúng :1- 2 - 4 - 3 - 5.

- 1 HS giỏi nói nội dung câu chuyện: 

(1) Chàng tiều phu làm văng lưỡi rìu xuống sông.

(2) Ông lão lấy từ dưới sông lên lưỡi rìu bạc, chàng tiều phu xua tay (tỏ ý đó không phải lưỡi rìu của mình).

(3) Ông lão lấy từ dưới sông lên lưỡi rìu vàng, chàng tiều phu vẫn lắc đầu. 

(4) Ông lão lấy lên lưỡi rìu sắt, chàng vui mừng nhận chiếc rìu. 

(5) Ông lão nói mình là Bụt và thưởng cho chàng cả lưỡi rìu vàng và bạc. 

- HS nhìn SGK luyên đọc cá nhân.
- HS nêu ý kiến.


IV . Những điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

_______________________________________________________________________
Tập Viết 
                                Tiết 42:           Tập viết sau bài 108 , 109  

I.Yêu cầu cần đạt: 
- Viết đúng các vần êu, iu, iêu, yêu, các tiếng con sếu, cái rìu, vải thiều, đáng yêu - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

-  HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. 
- Giáo dục tính cẩn thận kiên trì , chăm chỉ 

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động 

 Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu của bài học..
2. Khám phá 

a. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV viết bảng hoặc treo bảng phụ đã viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ).

-Hãy nêu cách viết vần: êu, iu, iêu, yêu

- GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn HS viết các vần, tiếng, tập trung vào các từ chứa vần mới, Nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

* GV nhắc HS ngồi viết đúng tư thế, cầm bút đúng, biết đặt vở, xê dịch vở khi viết,... quan sát HS để giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.

b. Viết chữ cỡ nhỏ

-  Gv viết sẵn lên bảng các từ ngữ (cỡ nhỏ): con sếu, cái rìu, vải thiều, đáng yêu. 

- GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ: s cao hơn 1 li, g, y, i, h cao 2,5 li.

3. Luyện tập – Thực hành: 

- Cho HS viết vào vở Luyện viết.
- GV khích lệ HS hoàn thành phần Luyện tập thêm cỡ nhỏ. Khi HS viết, không đòi hỏi chính xác về độ cao các con chữ.

 4.Vận dụng - trải nghiệm:
- Cho HS đọc lại 1 số tiếng, từ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đúng, trình bày đẹp. 
	- HS đọc: êu, con sếu; iu, cái rìu, iêu, vải thiều; yêu, đáng yêu.

- HS nói cách viết từng cặp vần.

 - HS  lắng nghe và quan sát.

- HS tập viết bảng con

- HS đọc các từ ngữ trên bảng.

- Quan sát

-HS tập viết bảng con

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
Tiếng việt

                                      Bài 110 :      Mèo con bị lạc. 
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. - Nhìn tranh, có thể kể lại từng đoạn câu chuyện.Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự quan tâm, lòng tốt của mọi người đã giúp mèo con bị lạc tìm về được ngôi nhà ấm áp của mình.

- HS phát triển về năng lực ngôn ngữ  thông qua việc học sinh nghe, kể lại câu truyện, trao đổi ý kiến với cô và các bạn. Hiểu được nội dung bài đọc,  rút ra được bài học cho bản thân qua bài đọc; HS phát triển về năng lực văn học: Nhận biết được câu truyện nói về ai, về cái gì; nhận biết được nhân vật trong các câu chuyện.
- GDHS Biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	1. Khởi động :

Kiểm tra bài cũ : HS 1 trả lời câu hỏi theo 3 tranh đầu; HS 2 tự kể theo 3 tranh cuối. 

 Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 

 Quan sát và phỏng đoán

- GV: Truyện có những nhân vật nào? 

-  Chỉ từng nhân vật trong tranh HS nhắc lại:

+ Mèo, thỏ  tranh 1 và 2 -  sóc  tranh 3. 

+ GV chỉ nhím trong tranh 4 

+ GV chỉ cú trong tranh 5 

- Hãy đoán chuyện gì xảy ra với mèo con? 

Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể về những việc xảy ra với chú mèo con bị lạc. 

2. Khám phá 

a. Nghe kể chuyện: GV kể 3 lần .

b. Trả lời câu hỏi theo tranh 

 a) Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh 

- GV  tranh 1, hỏi: Thấy mèo con bị lạc, chị thỏ đã làm gì? 

- Tranh 2, hỏi : Chị thỏ định cho mèo ăn gì? 

-Mèo bảo sao?

- Thỏ đã làm gì? 

- Tranh 3: - Cô sóc mời mèo con ăn gì? 

- Mèo con nói gì? 

- Tranh 4: Chú nhím nói gì với mèo? 

- Nghe chú nhím nói, mèo thế nào? 

- Tranh 5: Bác cú đã làm gì để giúp mèo con trở về nhà? 

- Tranh 6: Câu chuyện kết thúc ra sao? 

3. Luyện tập - Thực hành:
a. Kể chuyện theo tranh 

- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện. 

- HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi ô cửa sổ hoặc bốc thăm). 

- 1 HS kể lại câu chuyện theo 6 tranh. 

b. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện

- GV: Câu chuyện khen ngợi những ai? 

- GV: Qua câu chuyện em hiểu điều gì? 

GV kết luận: 

4.Vận dụng – trải nghiệm:

- GV nhận xét tiết học; khen những HS kể chuyện hay. 

- Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe. 

- Chuẩn bị câu chuyện Cây khế 
	- HS quan sát, trả lời :Truyện có mèo con, thỏ, sóc, nhím, cú mèo. 

- HS: Mèo con, thỏ. 

-  HS: Sóc. Nhím. 

- HS: Cú.

- Cả lớp: Mèo bị lạc, gặp rất nhiều con vật khác. Cuối cùng, mèo nằm ngủ ngon lành.

- HS lắng nghe.

- Thấy mèo con bị lạc, chị thẻ bảo mèo đừng lo, chị sẽ đưa mèo về nhà chị.

- Chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn.

- Mèo con kêu: “Em không ăn cà rốt!”

- Chị thỏ  đưa mèo con sang nhà cô sóc.

- Cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ.

- Mèo con rên rỉ: “Cháu không ăn hạt dẻ đâu”. Vì thế, mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím.

- Chú nhím nói: “Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn”.

- Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết.

- Bác cú bảo: “Mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu”.

- Mèo con chạy theo bác cú. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp.

Câu chuyện ca ngợi sự quan tâm, lòng tốt của những người xung quanh đã giúp mèo con bị lạc tìm về được ngôi nhà ấm áp của mình.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  _________________________________________________
Tiếng Việt

                                     Bài 111:             Ôn tập
A. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Điều ước. Điền vần thích hợp (am hay ăng) vào chỗ trống để hoàn thành câu văn rồi chép lại đúng chính tả câu văn, với cỡ chữ nhỏ.

- HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. HS phát triển về năng lực văn học thông qua bài tập đọc. 
- Giáo dục HS biết chia sẻ , sẵn sàng giúp đỡ người khác .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	1.Khởi động :Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục tiêu của bài học 

2. Luyện tập 

a. BT 1 (Tập đọc)

- GV chỉ hình minh hoạ truyện Điều ước; giới thiệu: Truyện kể về một bác đánh cá nghèo, được cá thần tặng một điều ước nhưng bác lại tham lam muốn quá nhiều. Các em hãy nghe câu chuyện để biết kết quả thế nào.

- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV cùng HS đếm số câu trong bài 

- GV chỉ từng câu cho  HS đọc. Có thể đọc liền 2, 3 câu ngắn.

- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2, 3 câu ngắn). GV nhắc HS nghỉ hơi ở câu 1: Có một bác đánh cá nghèo / câu được con cá bé xíu.

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (8 câu/ 5 câu), thi đọc cả bài (quy trình đã hướng dẫn). 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC,.

- GV: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 

- GV: Câu chuyện là lời khuyên: Không nên tham lam. Tham quá sẽ chẳng được gì.

b. BT 2 ((Điền vần am hay ăng? ( Tập chép)

- GV viết bảng câu văn (cỡ chữ nhỏ) để trống vẫn cần điền “Người nào th... lam quá thì sẽ ch... được gì.”; nêu YC. 

- GV chốt đáp án: tham lam / chẳng được gì. 

- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.

3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học; biểu dương những HS học tốt.

- GV nhắc HS về nhà xem trước bài 112 (ưu, ươu).
	- HS lắng nghe và đọc thầm theo Gv

- HS luyện đọc : điều ước, nghèo, bé xíu, van xin, liền thả cá, ước muốn gì được nấy, chẳng được gì.

-HS: 13 câu.

- HS đọc vỡ 
- HS đọc tiếp nối.

- HS  đọc từng đoạn 

- HS đọc cả bài .

- 1 HS đọc 2 lời nói (a và b).

- HS tiếp nối nhau phát biểu: Các em có thể thích câu a (Tôi ước muốn gì được - nấy.) hoặc câu b (Tham quá sẽ chẳng được gì).

- HS phát biểu.

 - HS đọc thầm câu văn, làm bài trong vở Luyện viết 1. 

- 1 HS lên bảng điền vần, hoàn chỉnh từ. 

- HS sửa bài (nếu sai).  

- Cả lớp đọc câu văn; chép lại vào vở Luyện viết 1, tô chữ N hoa đầu câu 

- HS viết xong sửa bài; đổi bài với bạn để sửa lỗi. 




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________

